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	UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ

Số:         /BC-KT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Kiến Minh, ngày       tháng 4 năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Công trình: Nâng cấp cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc Hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Quyết định số 2595/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở xây dựng thành phố Hải Phòng về việc công bố đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2026; Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hải Phòng năm 2026;

Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hải Phòng;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng MH2;
Phòng Kinh tế thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh, bao gồm các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
- Tên công trình: Nâng cấp cải tạo sân trường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh.
- Nhóm công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.
- Giá trị dự toán xây dựng công trình trình thẩm định: 3.000.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách xã.
- Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hải Phòng.
II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.
- Báo cáo thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

2. Hồ sơ tài liệu, thiết kế công trình:
Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình:

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

- Dự toán xây dựng công trình.

- Thiết kế bản vẽ thi công công trình.

3. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình:

Đơn vị lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hải Phòng.
- Giấy phép kinh doanh số 0201857330 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2018, thay đổi lần thứ 1 ngày 15/6/2021.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:
+  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng;

+ TCVN 4319: 2012 “Nhà và Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”;

+ TCVN 2737: 2023 “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 10304: 2014 “Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế”

+ TCXD 9362: 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình”;

+ TCXD 5574: 2018 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 5575: 2024 “Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 5573: 2011 “Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 4474: 1987 “Thoát nước bên trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 4513: 1988 “Cấp nước bên trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCXDVN 33: 2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 7957: 2008 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 9385: 2012 “Chống sét cho các công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống”;

+ TCVN 3890: 2021  “Phòng cháy chữa cháy – phương tiện hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí”;

+ TCXD 9207: 2012 “Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCXD 9206: 2012 “Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 4601: 2012 “Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế”;

+ TCXD 204: 1998 “Bảo vệ công trình xây dựng, phòng chống mối mọt cho các công trình xây dựng mới”;

+ TCXDVN 259: 2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo”;

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
* Cơ sở 1:

- Xây mới cổng phụ: Trụ cổng xây gạch không nung lõi BTCT, ốp đá Granit, cánh cổng Inox 304.
- Tường bao: Cải tạo và xây mới, Brr tông lót móng tường bao đá 4x6 M100 dày 10cm; Xây gạch không nung 6,5x10,5x22mm móng; giằng móng BTCT đá 1x2 M250; thân tường bao xây gạch không nung 6,5x10,5x22mm; trát tường bao chiều dày 1,5cm; giằng đỉnh tường bao đá 1x2 M250, sơn tường bao 3 lớp (1 lớp lót 2 lớp phủ).
- Sân: Đầm gia cố hiện trạng; phủ Ni lông chống mất nước; BTXM đá 1x2 M200 dày 10cm; Lát gạch sân Terazo 400x400 mm.

- Rãnh Thoát nước và hố ga: Bê tông móng đá 2x4 M200; xây gạch không nung 6,5x10,5x22mm; trát thành rãnh, ga; láng đáy rãnh, ga; Cổ ga BTCT đá 1x2 M200; tấm đan ga, rãnh BTCT đá 1x2 M200;
* Cơ sở 2:

- Sân bóng đá mini kích thước 28mx19m: Cát đen tôn nền dày 15cm; Đá 1x2 dày 10cm; đá mi bụi dày 5cm; Cỏ nhân tạo chiều cao cọn 5cm; cát mịn dày 3cm; lớp cao su dày 1cm; cầu môn kích thước 3m x 2m; lưới quanh sân CPE-D2.5 ô lưới 145; cột đèn chiếu sáng cao 9m.
- Sân: Gia cố sân hiện trạng, nilon chống mất nước, bê tông nền đá 1x2 M200, lát gạch sân Terazo 400x400 mm.

3. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định: 

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

- Công bố giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng; giá vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Kiến Minh.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng: Đủ năng lực.

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng: Phù hợp với nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư: Đề nghị Chủ đầu tư xem xét thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ năng lực để thực hiện quản lý dự án.

4. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế xây dựng: 

- Hoàn thiện hệ thống bản vẽ thiết kế thi công còn thiếu hạng mục điện chiếu chiếu sáng.
V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN
1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế: Cơ bản phù hợp, tuy nhiên một số đầu việc không phù hợp cần xem xét điều chỉnh sửa đổi khối lượng dự toán.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: Các hạng mục xây lắp đã áp dụng đúng các định mức dự toán, đơn giá.
- Giá trị dự toán xây dựng công trình (làm tròn): 2.952.454.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi bốn nghìn đồng)

* Trong đó: 

	- Chi phí xây dựng  
	:
	2.426.915.499
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án 
	:
	83.631.509
	đồng

	- Chi phí tư vấn ĐTXD 
	:
	256.852.837
	đồng

	- Chi phí khác 
	:
	44.461.359
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	:
	140.593.060
	đồng


* Giảm so với dự toán trình thẩm định: 47.546.000 đồng.

Nguyên nhân giảm: Điều chỉnh khối lượng một số hạng mục công việc, áp dụng mã đơn giá, giá vật liệu tại thời điểm thẩm định theo Công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng Hải Phòng và các chi phí kèm theo trong dự toán xây dựng công trình. 

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đủ điều kiện phê duyệt để triển khai thực hiện sau khi đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật sau thẩm định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, kiểm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật sau thẩm định, cũng như tính chính xác về thông tin đã cung cấp.

Yêu cầu, kiến nghị: Việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra, rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Nội dung thẩm định nêu trên không thay thế trách nhiệm của Chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong công tác quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế, dự toán và thực hiện công trình.

- Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

- Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị thi công tuân thủ Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan. Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng; thực hiện tổ chức thu hồi tài sản; nghiệm thu, thanh toán theo thực tế thực hiện, tuân thủ điều kiện các quy định hiện hành có liên quan.

- Báo cáo tiến độ thường xuyên về Ủy ban nhân dân xã. Chịu sự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của Phòng Kinh tế được quy định tại Điều 22, Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KTHT&ĐT.
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